
                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐAM RÔNG 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐAM RÔNG 1 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 01
Gồm các thôn: Lăng Tô, Trung Tâm 2

Ông LÊ ÍCH NGHĨA Bà K’ NGUYỆT Bà TRẦN THỊ PHI

Trình độ

ST
T Họ và tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyê
n môn, 
nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 LÊ ÍCH NGHĨA 30/1/1970 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Quảng 
Bình,tỉnh 

Thanh Hóa

Thôn 24, xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Quản lý 

giáo dục Thạc sĩ Cao cấp Anh văn 
B

Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND xã 

Đảng uỷ xã Đam 
Rông 1 05/3/1996 ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 

khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2 K’ NGUYỆT 11/6/1992 Nữ Việt Nam Cil Công 
giáo

Xã Đạ Đờn,  
tỉnh Lâm Đồng

Thôn Lăng Tô, xã Đam 
Rông 1, tỉnh Lâm Đồng 12/12 Cao đẳng 

SP Không Trung 
cấp

Anh văn 
A

Phó Bí thư Chi bộ 
thôn Lăng Tô

Thôn Lăng Tô, 
xã Đam Rông 1 22/12/2016 ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 

khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

3 TRẦN THỊ PHI 17/6/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Kim Hoa,  
tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Bằng Lăng, xã Đam 
Rông 2, tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học 

Kế toán Không Trung 
cấp

Anh văn 
B

Chuyên viên 
Phòng Kinh tế 

UBND xã Đam 
Rông 1 23/10/2008 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 02 người.

Đam Rông 1,  ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Ích Nghĩa



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐAM RÔNG 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐAM RÔNG 1 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 02
Gồm các thôn: Tân Trung, Pul

Bà CAO THỊ LAN HƯƠNG Bà K’ LƯƠNG Ông ÂU VĂN NGHỊ

Trình độ

ST
T Họ và tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giớ
i 

tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyê
n môn, 
nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 CAO THỊ LAN 
HƯƠNG 15/8/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không

Xã Quang 
Đồng, tỉnh 
Nghệ An

Thôn Rô Men, xã Đam 
Rông 2, tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học 
Việt Nam 

học
Không Trung 

cấp
Anh văn 

B

Chuyên viên Trung 
tâm Phục vụ hành 

chính công

UBND xã Đam 
Rông 1 20/11/2020 Không

2 K’ LƯƠNG 06/10/1995 Nữ Việt Nam K’ ho Công 
giáo

Xã Đạ Đờn, 
tỉnh Lâm Đồng

Thôn Pul, xã Đam Rông 
1, tỉnh Lâm Đồng 10/12 Không Không Không Không Chi hội trưởng hội 

nông dân Thôn Pul Không Không

3 ÂU VĂN NGHỊ 01/01/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Lam 

Thành, tỉnh 
Nghệ An

Thôn Đồng Tâm, xã Đam 
Rông 1, tỉnh Lâm Đồng 12/12 Quản lý 

giáo dục Thạc sĩ Cao cấp Anh văn 
B

Phó BT Thường 
trực Đảng uỷ xã 

Đảng uỷ xã Đam 
Rông 1 4/7/2006 ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 

khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 02 người.

Đam Rông 1,  ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Ích Nghĩa



                                                                                                               Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐAM RÔNG 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐAM RÔNG 1 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 03
Gồm các thôn: Đạ Mur, Đạ Sơn

Ông TRƯƠNG VĂN BÌNH Ông TRẦN VĂN HẬU Bà ĐINH THỊ LUYÊN Bà BÙI THỊ QUYÊN Bà NGUYỄN THỊ THANH

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND (nếu 
có)

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG VĂN 
BÌNH 09/9/1989 Nam Việt 

Nam Mường Không Xã Bá Thước, 
tỉnh Thanh Hóa

Thôn 1, Xã Đam Rông 
2, tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học 

Ngữ văn Không  Anh văn 
B

Chuyên viên 
Phòng VH-XH

UBND xã Đam 
Rông 1 13/7/2018 Không  

2 TRẦN VĂN HẬU 23/9/1983 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Nguyệt Đức, 

tỉnh Phú Thọ
Thôn Đạ Sơn, Xã Đam 

Rông 1, Tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học 
An Ninh Không Trung 

cấp
Anh văn 

B
Ủy viên BTVĐU, 

Trưởng Công an xã
UBND xã Đam 

Rông 1 1/3/2011 Không  

3 ĐINH THỊ 
LUYÊN 24/6/1991 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Xã Phúc sơn, TP. 
Hà Nội

Thôn Đạ K’Nàng, xã Đam 
Rông 1, tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học 
SP Sinh 

học
Không Không Anh văn 

B Giáo viên Trường THCS 
Đạ K Nàng Không ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 

khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

4 BÙI THỊ QUYÊN 23/6/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Tỉnh Thanh Hóa Thôn Đạ Sơn, Xã Đam 

Rông 1, Tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học 
Luật Không Trung 

cấp
Anh văn 

B

Đảng ủy viên, 
PCT. 

UBMTTQVN, 
Chủ tịch Hội 

LHPN xã

UBMTTQVN xã 
Đam Rông 1 11/3/2004 ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 

khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

5 NGUYỄN THỊ 
THANH 7/3/1988 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Tỉnh Nghệ An Thôn Đồng Tâm, xã Đam 
Rông 1, tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học 

Luật Không Không Anh văn 
B

Phó Chủ tịch
Hội LHPN xã

UBMTTQVN xã 
Đam Rông 1 06/9/2015 Không  

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 người.

Đam Rông 1,  ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Ích Nghĩa

 



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐAM RÔNG 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐAM RÔNG 1 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 04
Gồm các thôn: Đạ K’Nàng, Păng Dung

Bà LÊ THỊ HUYỀN Bà NGUYỄN THỊ NHUNG Bà KON SƠ K’ NÔ Ông NGUYỄN BÁ THỊNH Ông NGUYỄN VĂN TIẾN

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ 
HUYỀN 24/4/1984 Nữ Việt 

Nam Nùng Không 
Xã Thiện 
Long, tỉnh 
Lạng Sơn

Thôn Trung Tâm, xã 
Đam Rông 1, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học 

Luật Không Trung 
cấp

Anh 
văn B

Chuyên viên Ban  
Xây dựng Đảng

Đảng ủy xã Đam 
Rông 1 10/10/2007 Không  

2 NGUYỄN THỊ 
NHUNG 15/5/1989 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Tỉnh Nghệ 
An

Thôn 1, xã Đam Rông 
2, tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học 

GDCT Thạc sĩ Cao 
cấp

Anh 
văn B

Ủy viên BTVĐU, 
Chủ tịch 

UBMTTQVN xã

UBMTTQ xã Đam 
Rông 1 9/8/2010

ĐB HĐND xã Đam Rông 
1, khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 

2026
 

3 KON SƠ K’ NÔ 22/6/2003 Nữ Việt 
Nam Cil Tin 

Lành
Tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Đạ K’Nàng,
xã Đam Rông 1, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Không Không Không Không Bí thư Chi đoàn 

thôn Thôn Đạ K’Nàng Không Không  

4 NGUYỄN BÁ 
THỊNH 1/3/1978 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Phù 

Đồng, TP. 
Hà Nội

Thôn 1, xã Đam Rông 
2, tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học 
Luật 

kinh tế
Không Không Anh 

văn B

Chuyên viên 
Phòng Văn hóa - 

Xã hội

UBND xã Đam Rông 
1 28/9/2023 Không  

5 NGUYỄN VĂN 
TIẾN 26/6/1986 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Xuân 
Lập, tỉnh 

Thanh Hoá

Thôn Quảng Đức,
xã Đinh Văn Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học 

quân sự Không Trung 
cấp Không Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đam 

Rông 1 19/5/2007 Không  

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người.

Đam Rông 1,  ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Ích Nghĩa

 





                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐAM RÔNG 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐAM RÔNG 1 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 05
Gồm các thôn: Đạ Pin, Păng Păh

Ông HỒ XUÂN HƯỚNG Ông NGUYỄN TIẾN MẠNH Ông TRẦN VĂN NGỌC

Trình độ

ST
T Họ và tên

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyê
n môn, 
nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 HỒ XUÂN HƯỚNG 17/10/1980 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Xã Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ 

An

Thôn 28, Xã Đức Trọng, 
tỉnh Lâm Đồng 12/12 Kinh tế Thạc sĩ Cao cấp Anh văn 

B
Đảng ủy viên, Phó 
Chủ tịch UBND xã

UBND xã Đam 
Rông 1 3/2/2008 Không

2 NGUYỄN TIẾN MẠNH 03/8/1972 Nam Việt 
Nam Kinh Không TP. Hải Phòng Thôn Đạ Sơn, Xã Đam 

Rông 1, Tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học 
Kinh tế 
Nông 
nghiệp

Không Cao cấp Anh văn 
B

UVBTV, Chủ 
nhiệm UBKT Đảng 

ủy, Trưởng Ban 
VHXH HĐND xã

UBKT Đảng 
Đảng ủy xã 

Đam Rông 1
3/1/2001 ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 

khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

3 TRẦN VĂN NGỌC 03/1/1991 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Nam Trực, 

tỉnh Nam Định
Thôn Tân Trung, xã Đam 
Rông 1, tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Không Không Không Giáo viên Trường Tiểu 

học Phi Liêng Không Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 02 người.

Đam Rông 1,  ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Ích Nghĩa





                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐAM RÔNG 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐAM RÔNG 1 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 06
Gồm các thôn: Đồng Tâm, Trung Tâm

Ông TRIỆU ĐỨC DƯƠNG Ông PHÍ VĂN THÌN Ông ĐINH VĂN VIÊN

Trình độ

ST
T Họ và tên

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyê
n môn, 
nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 TRIỆU ĐỨC DƯƠNG 19/8/1993 Nam Việt Nam Dao Không Tỉnh Thái 
Nguyên

Thôn Đạ K’Nàng, xã Đam 
Rông 1, tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học 

NN Không Trung 
cấp

Anh văn 
A

Chuyên viên 
UBMTTQVN xã, 
Phó Bí thư đoàn 

thanh niên

UBMTTQVN xã 
Đam Rông 7/11/2016 Không

2 PHÍ VĂN THÌN 29/10/1988 Nam Việt Nam Kinh Không Xã An Thành, 
TP. Hải Phòng

Thôn Trung Tâm, xã Đam 
Rông 1, tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại Học Không Trung 

cấp
Anh văn 

B Giám đốc HTX Thôn Trung Tâm 3/8/2016 ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 
khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

3 ĐINH VĂN VIÊN 24/01/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Đồng Tâm, xã Đam 
Rông 1, tỉnh Lâm Đồng 12/12 Đại học Không Trung 

cấp
Anh văn 

B

Đảng ủy viên, 
Phó Trưởng Ban 
Kinh tế - Ngân 
sách HĐND xã

HĐND xã Đam 
Rông 1 26/6/2009 ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 

khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 02 người.

Đam Rông 1,  ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Ích Nghĩa





                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐAM RÔNG 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐAM RÔNG 1 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 07
Gồm các thôn: Liêng Dơng, Bob La

Ông BÙI VĂN HÙNG Bà TRẦN THỊ LIM Bà K’ LÍP Ông ĐỖ VĂN TOÀN Ông ĐOÀN VĂN VƯỢNG

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay
Giáo dục 

phổ 
thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi 
chú

1 BÙI VĂN HÙNG 09/9/1987 Nam Việt 
Nam Kinh Không

Phường Bỉm 
Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa

Thôn Bằng Lăng, xã 
Đam Rông 2, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12

Đại học 
Luật, 

CNTT
Không Trung 

cấp
Anh văn 

B
Chuyên viên Văn 
phòng Đảng ủy

Đảng ủy xã 
Đam Rông 1 05/01/2017 Không  

2 TRẦN THỊ LIM 21/11/1987 Nữ Việt 
Nam Tày Không

Xã Bình Gia, 
tỉnh Lạng 

Sơn

Thôn Pul, Đam 
Rông 1 - Lâm Đồng 12/12 Đại học 

Luật Không Sơ 
cấp

Anh văn 
B

Chuyên viên Văn 
phòng 

HĐND&UBND

UBND xã 
Đam Rông 1 06/9/2022 Không  

3 K’ LÍP 20/3/1990 Nữ Việt 
Nam Mạ Công 

giáo

 Xã Đam 
Rông 1, Tỉnh 

Lâm Đồng

Thôn Păng Sim, Xã 
Đam Rông 1, Tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học Không Trung 

cấp
Anh văn 

B

Ủy viên BTVĐU, 
Phó Chủ tịch 

HĐND xã

HĐND xã 
Đam Rông 1 25/4/2011 ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 

khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

4 ĐỖ VĂN TOÀN 2/6/1983 Nam Việt 
Nam Kinh Không TP. Hải 

Phòng

Thôn Liêng Đơng, 
xã Đam Rông 1, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Trung 

cấp Không Sơ 
cấp Không Bí thư chi bộ Thôn Liêng 

Dơng 27/1/2011 ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 
khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

5 ĐOÀN VĂN 
VƯỢNG 15/02/1974 Nam Việt 

Nam Kinh Không
Xã Nam 

Trực, tỉnh 
Ninh Bình

Thôn Trung Tâm, xã 
Đam Rông 1, tỉnh 

Lâm Đồng
12/12 Đại học Thạc sĩ Cao 

cấp
Anh văn 

B
ĐUV, Phó Trưởng 

Ban VH-XH
HĐND xã 

Đam Rông 1 04/6/2001 ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 
khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 03 người.

Đam Rông 1,  ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Ích Nghĩa

 



                                                                                                                    Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐAM RÔNG 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐAM RÔNG 1 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 08
Gồm các thôn: Thanh Bình, Bob Lé

Bà K’ BIỂN Ông NGUYỄN XUÂN ĐÍNH Bà NGUYỄN THỊ HOẰNG Ông NGUYỄN VĂN VIỆN Bà ĐINH THỊ VUI

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, chức 
vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND (nếu 
có)

Ghi 
chú

1 K’ BIỂN 8/10/1989 Nữ Việt 
Nam K’ho Công 

giáo Lâm Đồng Thôn Bob Lé– 
Đam Rông 1 12/12 Không Không Sơ cấp Không Bí thư chi bộ Thôn Bob Lé 22/4/2014 ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 

khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

2 NGUYỄN 
XUÂN ĐÍNH 25/06/1976 Nam Việt 

Nam Kinh Không xã Quỳnh Văn, 
tỉnh Nghệ An

Thôn Đồng Tâm, 
xã Đam Rông 1, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học 
sư phạm Thạc sĩ Cao cấp Anh văn

B

Ủy viên BTVĐU, 
Trưởng ban xây 

dựng đảng

Đảng uỷ xã 
Đam Rông 1 23/5/2002 ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 

khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

3 NGUYỄN THỊ 
HOẰNG 13/02/1985 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Xã Liên Minh, 
TP Hà Nội

Thôn Đạ K’Nàng, 
xã Đam Rông 1,
tỉnh Lâm Đồng

12/12
Đại học 
tài chính 
kế toán

Không Trung 
cấp

Anh văn
B

Chuyên viên Văn 
phòng Đảng uỷ xã

Văn phòng 
Đảng uỷ xã 

Đam Rông 1
6/5/2010 ĐB HĐND xã Đam Rông 1, 

khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

4 NGUYỄN VĂN 
VIỆN 10/8/1980 Nam Việt 

Nam Kinh Không 
Xã Bắc Tiên 
Hưng, tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Trung Tâm 2, 
xã Đam Rông 1,

 tỉnh Lâm Đồng
12/12 Đại học 

Luât 
Không Trung 

cấp Không
Chuyên viên Văn 
phòng HĐND và 

UBND xã

UBND xã 
Đam Rông 1 03/11/2003 Không  

5 ĐINH THỊ VUI 25/9/1989 Nữ Việt 
Nam Kinh Công 

giáo
Xã Giao thủy, 
tỉnh Ninh Bình

Thôn Thanh Bình, 
Xã Đam Rông 1, 
tỉnh Lâm Đồng

12/12 Đại học 
SP 

Không Không Anh văn B Lao động tự do  Không Không  

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là: 03 người.

Đam Rông 1,  ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Ích Nghĩa



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ ĐAM RÔNG 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐAM RÔNG 1 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 09
Gồm các thôn: Dơng Glê, Păng Sim

Ông VÀNG A PHÔNG Ông NGUYỄN VĂN THÀNH Ông HÀ MINH TỰ

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay

Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề 
nghiệp, chức 

vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

1 VÀNG A 
PHÔNG 17/5/2001 Nam Việt Nam H'mông Công 

giáo
Xã Phìn Hồ, tỉnh 

Lào Cai

Thôn Dơng Glê,
xã Đam Rông 1, tỉnh 

Lâm Đồng
9/12 Không Không Không Không Trưởng thôn Thôn Dơng Glê 12/4/2023 Không  

2 NGUYỄN VĂN 
THÀNH 8/3/1981 Nam Việt Nam Kinh Không

Xã Bắc Thanh 
Miện, Tp. Hải 

Phòng

Thôn Bằng Lăng, xã 
Đam Rông 2, tỉnh Lâm 

Đồng
12/12

Đại học Kinh 
tế nông 
nghiệp

Thạc sĩ Cao cấp Anh văn 
B

Phó Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch 
UBND xã

UBND xã Đam 
Rông 1 29/06/2006

ĐB HĐND xã Đam 
Rông 1, khóa I, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026
 

3 HÀ MINH TỰ 30/04/1989 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Bình Dương, 
tỉnh Gia Lai

Thôn 1, xã Đam Rông 
2, tỉnh Lâm Đồng 12/12

 Đại học Luật, 
Cao đẳng tin 

học
Không Trung 

cấp
Anh văn 

B

Phó Chánh Văn 
phòng HĐND và 

UBND

UBND xã Đam 
Rông 1 7/'08/2014 Không  

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 03 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là: 02 người.

Đam Rông 1,  ngày 25 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lê Ích Nghĩa




